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Số:            /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Mường Chà, ngày       tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập các Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ 

chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ,  

năm học 2022-2023 

¯¯¯¯¯¯¯¯ 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy 

định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc 

bán trú; Thông tư số 30/2015/TT-BGD ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT 

ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh 

về việc quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến 

trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung 

cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 12 Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ 

trợ chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, 

năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Các Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính 

sách có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức xét duyệt theo đúng quy định. 

Thời gian làm việc: 1 ngày, ngày 15/9/2022. 

Địa điểm làm việc: Hội trường UBND các xã, thị trấn. 

Các Hội đồng xét duyệt tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Giáo dục và 

Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các 



trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, PGD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Quang Hợp 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Ma Thì Hồ 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

I. Chủ tịch Hội đồng:   

Ông: Mùa A Dơ - Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ 

II. Phó chủ tịch Hội đồng:  

1. Ông: Khoàng Tuấn Việt - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ 

2. Ông: Trần Trung Nhân   - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ 

III. Thư ký:   

Bà: Đàm Thị Ngọc - Giáo viên trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ 

IV. Ủy viên thường trực:  

1. Ông: Đỗ Ngọc Quỳnh - Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ 

2. Ông: Nguyễn Trọng Oánh - Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ 

V. Các ủy viên:  

1. Ông: Nguyễn Huy Hiệp - Trưởng công an xã Ma Thì Hồ 

2. Ông: Phan Văn Trung - Cán bộ Địa chính xã Ma Thì Hồ 

3. Bà: Vàng Thị Giàng - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ma Thì Hồ 

4. Ông: Mùa A Ninh - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Ma Thì Hồ 

5. Ông: Hồ A Di - Trưởng ban đại diện CMHS trường PTDTBT THCS Ma 

Thì Hồ 

6. Ông: Điêu Xuân Thương - Trưởng ban ĐDCMHS trường PTDTBTTH Ma 

Thì Hồ 

7. Ông: Vũ Văn Chiều - Giáo viên trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ 

8. Ông: Nguyễn Đăng Hùng - Giáo viên trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ 

9. Bà: Lò Văn Phú - Giáo viên trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ 

10. Bà: Điêu Thị Hải - Giáo viên trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ 

11. Bà: Vũ Thị Hoàn - Kế toán trường PTDTBT TH Ma Thì Hồ 

12. Bà: Nguyễn Thị Hiếu - Kế toán trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ 

 VI. Phục vụ:   

Ông: Giàng A Chầu - Văn thư trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ./. 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Mường Mươn 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch Hội đồng:   

Ông: Tòng Văn Dinh - Chủ tịch UBND xã Mường Mươn 

II. Phó chủ tịch Hội đồng:  

1. Ông: Đào Xuân Lợi - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Mường Mươn 

2. Bà: Nguyễn Thị Liễu - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH số 2 Mường Mươn 

3. Bà: Nguyễn Thị Mùi - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Mường Mươn 

III. Thư ký:   

Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Giáo viên trường PTDTBT THCS Mường Mươn 

IV. Ủy viên thường trực:  

1. Bà: Đoàn Thị Giang - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Mường Mươn 

2. Bà: Nguyễn Thị Biên - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Mường Mươn 

3. Bà: Nguyễn Thị Dung - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH số 2 

Mường Mươn 

V. Các ủy viên:  

1. Ông: Lầu A Tủa - Trưởng công an xã Mường Mươn 

2. Ông: Lò Văn Dung - Cán bộ Địa chính xã Mường Mươn 

3. Bà: Quàng Thị Tươi - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Mường Mươn 

4. Ông: Lò Văn Vinh - Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Mường Mươn 

5. Ông: Lò Văn Chiêng - Trưởng BĐDCMHS trường PTDTBTTHCS 

Mường Mươn 

6. Ông: Hoàng Văn Thức - Trưởng ban ĐDCMHS trường TH số 1 

Mường Mươn 

7. Bà: Đoàn Thị Hải - Giáo viên trường Tiểu học số 1 Mường Mươn 

8. Ông: Phạm Huy Hùng - Giáo viên trường PTDTBT TH số 2 Mường Mươn 

9. Ông: Hà Văn Hòa - Giáo viên trường PTDTBT THCS Mường Mươn 

10. Ông: Phạm Trung Dũng - Kế toán trường Tiểu học số 1 Mường Mươn 

11. Ông: Lường Ngọc Phú - Kế toán trường PTDTBT TH số 2 Mường Mươn 

12. Bà: Lê Thị Loan - Kế toán trường PTDTBT THCS Mường Mươn 

VI. Phục vụ:   

Bà: Bùi Hồng Điệp - Nhân viên văn thư trường PTDTBT THCS Mường 

Mươn./.   

 

 



 

 

DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Hừa Ngài 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I.Chủ tịch hội đồng 

Ông: Vàng A Sàng - Phó chủ tịch UBND xã Hừa Ngài 

II. Phó chủ tịch hội đồng 

1. Ông: Lê Hữu Dũng - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Hừa Ngài 

2. Ông: Phạm Văn Diên - Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Hừa Ngài 

III. Thư ký 

Bà: Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Giáo viên trường PTDTBT TH Hừa Ngài 

IV. Ủy viên thường trực 

1. Ông: Vũ Thành Trung - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Hừa Ngài 

2. Ông: Đặng Văn Duẩn - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH Hừa Ngài 

V. Các ủy viên 

1. Ông: Lò Văn Quân - Trưởng công an xã Hừa Ngài 

2. Ông: Mùa A Nhè - Cán bộ địa chính xã Hừa Ngài 

3. Bà: Kháng Thị Vàng - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Hừa Ngài 

4. Ông: Ly A Dinh - Bí thư đoàn thanh niên xã Hừa Ngài 

5. Ông: Mùa Khoa Dơ - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh 

6. Ông: Giàng A Thánh – Giáo viên trường PTDTBT TH Hừa Ngài 

7. Ông: Lý A Lồng - Giáo viên trường PTDTBT TH Hừa Ngài 

8. Ông: Giàng A Hồng - Giáo viên trường PTDTBT THCS Hừa Ngài 

9. Bà: Lò Thị Việt Hà - Giáo viên trường PTDTBT THCS Hừa Ngài 

10. Bà: Ngô Thị Là - Kế toán trường PTDTBT TH Hừa Ngài 

11. Ông: Phạm Hoài Nam - Kế toán trường PTDTBT THCS Hừa Ngài 

VI. Phục vụ:  

Ông: Lý A Tàng - Nhân viên trường PTDTBT THCS Hừa Ngài 

 

       

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Sa Lông 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

 I. Chủ tịch Hội đồng:   

Ông: Ly A Thề - Chủ tịch UBND xã Sa Lông. 

II. Phó chủ tịch Hội đồng:  

1. Ông: Trần Mạnh Tư - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Sa Lông. 

2. Ông: Lê Xuân Vỹ - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông. 

III. Thư ký:   

Bà: Trần Thị Hồng Huế - Giáo viên trường PTDTBT THCS Sa Lông 

IV. Ủy viên thường trực:  

1. Ông: Nguyễn Viết Hiển - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Sa Lông. 

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH Sa Lông. 

V. Các ủy viên:  

1. Ông: Hoàng Định - Trưởng công an xã Sa Lông. 

2. Ông: Chớ A Dùa - Cán bộ Địa chính xã Sa Lông. 

3. Bà: Lý Thị Pàng - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Sa Lông. 

4. Ông: Giàng A Páo - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sa Lông. 

5. Ông: Chớ A Khua - Trưởng ban Ban ĐDCMHS trường PTDTBT THCS 

Sa Lông. 

6. Ông: Hạng Phái Lồng - Trưởng ban Ban ĐDCMHS trường PTDTBT TH 

Sa Lông. 

7. Bà: Phạm Thị Thắm - Giáo viên trường PTDTBT TH Sa Lông. 

8. Bà: Hoàng Thị Ngọc Vân - Giáo viên trường PTDTBT THCS Sa Lông. 

9. Ông: Hoàng Trọng Quý - Giáo viên trường PTDTBT THCS Sa Lông. 

10. Bà: Trần Thị Hồng Minh - Giáo viên trường PTDTBT THCS Sa Lông. 

11. Bà: Trần Thị Lựu - Kế toán trường PTDTBT TH Sa Lông. 

12. Bà: Trần Thị Tho - Kế toán trường PTDTBT THCS Sa Lông. 

VI. Phục vụ:   

Ông: Lò Văn Dũng - Nhân viên văn thư trường PTDTBT THCS Sa Lông./.   

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Huổi Mí 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch hội đồng 

Ông: Kháng A Lồng - Phó chủ tịch UBND xã Huổi Mí 

II. Phó chủ tịch hội đồng 

1. Ông: Lò Văn Tuấn - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Huổi Mí 

2. Ông: Cà Văn Sơn - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Huổi Mí 

III.Thư ký 

Bà: Lò Thị Loan – Giáo viên trường PTDTBT THCS Huổi Mí 

IV. Ủy viên thường trực 

1. Ông: Nguyễn Minh Dân - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Huổi Mí 

2. Ông: Vì Văn Thiệp - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH Huổi Mí 

V. Các ủy viên 

1. Ông: Sùng A Phong - Trưởngcông an xã Huổi Mí 

2. Ông: Thào A Khoa - Cán bộ Địa chính xã Huổi Mí 

3.  Bà: Ly Thị Xía - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Huổi Mí 

4.  Ông: Lò Văn Doãn - Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM xã Huổi Mí 

5.  Ông: Giàng A Sầu - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh 

6.  Ông: Quàng Văn Hoản – Giáo viên trường PTDTBT TH Huổi Mí 

7.  Ông: Quàng Văn Cương - Giáo viên trường PTDTBT TH Huổi Mí 

8.  Ông: Lù Văn Tới - Giáo viên trường PTDTBT THCS Huổi Mí 

9.  Bà: Lò Thị Quỳnh - Giáo viên trường PTDTBT THCS Huổi Mí 

10. Ông: Lường Văn Thiêm - Kế toán trường PTDTBT TH Huổi Mí 

11. Ông: Nguyễn Văn Phong - Kế toán trường PTDTBT THCS Huổi Mí 

VI. Phục vụ:  

Ông: Thào Giả Pùa - Nhân viên trường PTDTBT THCS Huổi Mí./. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Mường Tùng 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch Hội đồng:   

 Ông: Lò Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Mường Tùng 

II. Phó chủ tịch Hội đồng:  

1. Ông: Đỗ Văn Hùng - Hiệu trưởng trường TH&THCS Mường Tùng 

2. Bà: Nguyễn Thị Đức - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Nậm He 

III. Thư ký:   

Bà: Lường Thị Hương - Giáo viên trường TH&THCS Mường Tùng. 

IV. Ủy viên thường trực:  

1. Ông: Đoàn Quang Văn - Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Mường Tùng 

2. Ông: Tòng Văn Thắng - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Nậm He 

V. Các ủy viên:  

1. Ông: Lương Việt Cường - Trưởng công an xã Mường Tùng 

2. Ông: Tòng Văn Hiền - Cán bộ Địa chính xã Mường Tùng 

3. Bà: Lường Thị Len - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Mường Tùng 

4. Ông: Chang A Sánh - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Mường Tùng 

5. Bà: Bùi Thị Na - Trưởng ban ĐDCMHS trường TH&THCS Mường Tùng. 

6. Bà: Lò Thị Niệm - Trưởng ban đại diện CMHS trường PTDTBT TH Nậm He 

7. Bà: Lường Thị Ninh - Giáo viên trường TH&THCS Mường Tùng 

8. Bà:  Hứa Hồng Kim - Giáo viên trường TH&THCS Mường Tùng 

9. Ông: Đinh Quang Tụy - Giáo viên trường TH&THCS Mường Tùng 

10. Ông Vũ Hữu Hậu - Giáo viên trường TH&THCS Mường Tùng 

11. Bà: Lò Thị Nguyên - Kế Toán trường TH&THCS Mường Tùng. 

12. Bà: Thùng Thị Vận - Kế Toán trường PTDTBT Tiểu học Nậm He 

13. Bà: Chu Thị Hạnh - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Nậm He 

14. Ông: Lò Văn Quyết - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Nậm He 

15. Bà: Lò Thị Thanh - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Nậm He. 

VI. Phục vụ:   

Ông: Điêu Chính Tuyến - Nhân viên trường TH&THCS Mường Tùng./. 

 

  

 



DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Huổi Lèng 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch Hội đồng:   

     Ông: Thào A Phừ - Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng 

II. Phó chủ tịch Hội đồng:  

1. Ông: Hoàng Huy Bình - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Huổi Lèng 

2. Ông:  Hoàng Thanh Nghị - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng 

III. Thư ký:   

Bà: Lê Thị Thu - Giáo viên trường PTDTBT THCS Huổi Lèng 

IV. Ủy viên thường trực:  

1. Bà: Bùi Thị Vương - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Huổi Lèng 

2. Ông: Lò Văn Trường - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Huổi 

Lèng 

V. Các ủy viên:  

1. Ông: Quàng Văn Hưng - Trưởng công an xã Huổi Lèng 

2. Ông: Hồ A Chía - Cán bộ Địa chính xã Huổi Lèng 

3. Bà: Giàng Thị Mỷ - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Huổi Lèng 

4. Ông: Hạng A Dế - Phó bí thư Đoàn TNCSHCM xã Huổi Lèng 

5. Ông: Mùa A Sinh - Trưởng ban ĐDCMHS trường PTDTBT THCS Huổi Lèng 

6. Bà: Lê Thùy Linh - Trưởng ban ĐDCMHS CMHS trường PTDTBTTH Huổi Lèng 

7. Bà: Mào Thị Hải - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Huổi Lèng 

8. Ông: Phan Văn Tam - Giáo viên trường PTDTBT THCS Huổi Lèng 

9. Bà: Bùi Thị Biên - Kế toán trường PTDTBTTiểu học Huổi Lèng 

10. Ông: Giàng A Dùng - Kế toán trường PTDTBT THCS Huổi Lèng 

VI. Phục vụ:   

Bà: Lường Thị Thùy - Văn thư trường PTDTBT THCS Huổi Lèng./.  

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, Thị trấn Mường Chà 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch Hội đồng 

Ông: Bùi Văn Kiều – Phó chủ tịch UBND Thị trấn Mường Chà 

II. Phó chủ tịch Hội đồng 

1. Bà: Cao Thị Oanh – Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Mường Chà 

2. Bà:  Nguyễn Thị Mai Anh – Hiệu trưởng trường tiểu học Thị trấn Mường Chà 

III. Thư ký 

Bà: Trần Thị Lan Anh - Giáo viên trường THCS Thị trấn Mường Chà 

IV. Ủy viên thường trực 

1. Ông: Lò Tân Cương – Phó hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Mường Chà 

2. Ông: Phùng Ngọc Tuấn – Phó hiệu trưởng trường tiểu học Thị trấn Mường Chà 

V. Các ủy viên 

1. Ông: Vàng A Chung - Trưởng công an Thị trấn Mường Chà. 

2. Ông: Đỗ Văn Thanh - Cán bộ Địa chính thị trấn Mường Chà. 

3. Bà: Lò Thị Tinh - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Thị trấn Mường Chà. 

4. Ông: Tòng Văn Thanh - Phó bí thư Đoàn TNCS HCM Thị trấn Mường Chà. 

5. Ông: Trần Đại Nghĩa - Trưởng ban ĐDCMHS trường THCS Thị trấn 

Mường Chà 

6. Bà: Thái Thị Thương Huyền– Trưởng ban ĐDCMHS trường tiểu học Thị 

trấn Mường Chà 

7. Bà: Quàng Thị Bình – Giáo viên trường THCS Thị trấn Mường Chà 

8. Bà: Nguyễn Thị Thuỳ – Giáo viên trường THCS Thị trấn Mường Chà 

9. Bà: Tạ Thị Hoa – Giáo viên trường THCS Thị trấn Mường Chà 

10. Bà: Nguyễn Xuân Quyết – Giáo viên trường THCS Thị trấn Mường Chà 

11. Bà: Trịnh Thị Thắm – Kế toán trường THCS Thị trấn Mường Chà 

12. Bà: Nguyễn Thị Loan – Giáo viên trường tiểu học Thị trấn Mường Chà 

13. Bà: Đào Thị Hải Thu – Giáo viên trường tiểu học Thị trấn Mường Chà 

14. Bà: Nguyễn Thị Thùy Ninh – Giáo viên trường tiểu học Thị trấn Mường 

Chà 

15. Bà: Lù Thị Chuyền– Giáo viên trường tiểu học Thị trấn Mường Chà 

16. Ông: Quàng Văn Uôn – Kế toán trường tiểu học Thị trấn Mường Chà 

VI. Phục vụ:   

Bà: Vũ Thị Hoa - Nhân viên trường tiểu học Thị trấn Mường Chà./. 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Nậm Nèn 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch Hội đồng:   

Ông: Lò Văn Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn  

II. Phó chủ tịch Hội đồng:  

1. Ông: Phạm Văn Mạnh - Hiệu trưởng trường THCS Nậm Nèn 

2. Ông: Đỗ Trí Thích - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Nậm Nèn 

III. Thư ký:   

Ông: Khoàng Văn Thoại - Giáo viên trường THCS Nậm Nèn 

IV. Ủy viên thường trực:  

1. Ông: Lò Văn Tân - Phó hiệu trưởng trường THCS Nậm Nèn. 

2. Bà: Lê Thị Thanh Lý - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học Nậm Nèn 

V. Các ủy viên:  

1. Ông: Tòng Văn Nim - Trưởng công an xã Nậm Nèn 

2. Ông: Mào Văn Hiệp - Cán bộ Địa chính xã Nậm Nèn 

3. Bà: Chang Thị Sinh - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Nậm Nèn 

4. Ông: Khoàng Văn Phiêu - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Nậm Nèn 

5. Ông: Giàng A Câu - Trưởng ban đại diện CMHS trường PTDTBT TH Nậm Nèn  

6. Ông: Nùng Văn Chớn - Trưởng ban đại diện CMHS trường THCS Nậm Nèn  

7. Bà: Lò Thị Thắm - Giáo viên trường PTDTBT tiểu học Nậm Nèn 

8. Ông: Lò Văn Tiên - Giáo viên trường PTDTBT tiểu học Nậm Nèn 

9. Bà: Lò Thị Quyết - Giáo viên trường THCS Nậm Nèn 

10. Bà: Nguyễn Phương Thu - Giáo viên trường THCS Nậm Nèn 

11. Bà: Phí Thị Quỳnh Hoa - Kế toán trường PTDTBT tiểu học Nậm Nèn 

12. Ông: Khoàng Văn Duy - Kế toán trường THCS Nậm Nèn 

VI. Phục vụ:   

Ông: Nguyễn Công Sáu - Nhân viên trường THCS Nậm Nèn./. 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Pa Ham 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /9/2022  của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch Hội đồng:  

Ông: Lò Văn Thiếng - Phó Chủ tịch  UBND xã Pa Ham 

II. Phó chủ tịch Hội đồng: 

1. Ông: Nguyễn Học Thức - Hiệu trưởng trường THCS Mường Anh 

2. Ông: Vũ Xuân Tiền - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH Mường Anh 

III. Thư ký:  

         Bà: Hoàng Thị Hoàn - Giáo viên trường THCS Mường Anh 

IV. Ủy viên thường trực: 

1. Ông: Trần Việt Hưng - Phó hiệu trưởng trường THCS Mường Anh 

2. Bà: Nguyễn Thị Nga - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH Mường Anh 

V. Các ủy viên: 

1. Ông: Lò Văn Thành - Trưởng công an xã Pa Ham 

2. Ông: Hờ A Tủa - Cán bộ Địa chính xã Pa Ham 

3. Bà: Khoàng Kim Phúc - Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Pa Ham 

4. Ông: Lò Văn Toản - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Pa Ham 

5. Ông: Điêu Văn Dũng - Trưởng ban ĐDCMHS trường PTDTBT TH 

Mường Anh 

6. Ông: Vàng A Di - Trưởng ban Ban đại diện CMHS trường THCS Mường Anh 

7. Bà: Nguyễn Thị Minh Hương - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học 

Mường Anh 

8. Ông: Lò Văn Nhất - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Mường Anh 

9. Ông: Giàng A Hờ - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Mường Anh 

10. Ông: Lường Văn Chung - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Mường Anh 

11. Bà: Lò Thị Nhung - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Mường Anh 

12. Ông: Giàng A Dùng - Kế toán trường PTDTBT Tiểu học Mường Anh 

13. Bà: Quàng Thị Dung – Giáo viên trường THCS Mường Anh 

14. Ông: Quàng Văn Nhơn - Giáo viên trường THCS Mường Anh 

15. Ông: Lò Văn Chính - Giáo viên trường THCS Mường Anh 

16. Ông: Bạc Cầm Lưu  - Giáo viên trường THCS Mường Anh 

17. Bà: Lường Thị Hằng - Giáo viên trường THCS Mường Anh 

19. Ông: Lý A Dơ - Kế toán trường THCS Mường Anh 

VI. Phục vụ: Ông: Lò Văn Hiệp - Nhân viên văn thư  trường THCS Mường Anh. 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Na Sang 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch Hội đồng:  

Ông: Vàng A Pó - Chủ tịch UBND xã Na Sang 

II. Phó chủ tịch Hội đồng: 

1. Bà: Phạm Thị Ngân – Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH số 1 Na Sang 

2. Bà: Lê Thị Đặng - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH số 2 Na Sang 

3. Ông: Phạm Hải Cường - Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Na Sang 

III. Thư ký:  

Bà: Hoàng Thị Anh- Giáo viên trường PTDTBT THCS Na Sang 

IV. Ủy viên thường trực: 

1. Bà: Dương Thị Hằng - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH số 1 Na Sang 

2. Bà: Hà Thị Thu Hiệp - Phó hiệu trưởng PTDTBT TH số 2 Na Sang 

3. Ông: Nguyễn Văn Tỏ - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Na Sang 

V. Các ủy viên: 

1. Ông: Hạng A Trừ - Trưởng công an xã Na Sang 

2. Ông: Lò Văn Ngoan - Cán bộ Địa chính xã Na Sang 

3. Bà: Sùng Thị Máy - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Na Sang. 

4. Ông: Lò Văn Dũng - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Na Sang 

5. Ông: Tòng Mạnh Hùng - Trưởng BĐDCMHS trường PTDTBTTH số 1 

Na Sang. 

6. Bà: Phạm Thị Bình - Giáo viên trường PTDTBT tiểu học số 1 Na Sang 

7. Bà: Nguyễn Thanh Bình - Giáo viên trường PTDTBT tiểu học số 1 Na Sang 

8. Ông: Hoàng Trung Hiếu - Giáo viên trường PTDTBT tiểu học số 1 Na Sang 

9. Ông: Đinh Quang Duy - Giáo viên trường PTDTBT tiểu học số 1 Na Sang 

10. Bà: Phạm Thị Duyên - Kế toán trường PTDTBT tiểu học số 1 Na Sang 

11. Bà: Nông Thị Tuyết- Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang 

12. Bà: Nguyễn Thị Loan - Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang 

13. Bà: Trương Thị Hương - Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang 

14. Bà: NguyễnThị Lan Hương - Giáo viên Trường PTDTBT TH số 2 Na Sang 

15. Bà: Trần Thị Như Quỳnh - Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang 

16. Bà: Phạm Thị Hương - Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang 

17. Bà: Lâm Thị Thanh Huyền - Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 

Na Sang 



18. Bà: Trịnh Thị Oanh - Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Sang 

19. Ông: Bùi Văn Mạnh - Kế toán trường PTDTBT TH Số 2 Na Sang 

20. Bà: Nông Thị Ngoan - Phó ban ĐDCMHS trường PTDTBT TH số 2 Na Sang. 

21. Ông: Khoàng Văn Duyến - Giáo viên trường PTDTBD THCS Na Sang 

22. Bà: Lò Thị Tuyến - Giáo viên trường PTDTBD THCS Na Sang 

23. Bà: Lường Thị Dung - Giáo viên trường PTDTBD THCS Na Sang 

24. Bà: Lê Thu Hà - Giáo viên trường PTDTBD THCS Na Sang 

25. Bà: Khoàng Thị Nguyên - Nhân viên kế toán trường PTDTBD THCS Na Sang 

26. Bà: Lò Văn Keo – Trưởng ban ĐDCMHS trường PTDTBD THCS Na Sang 

VI. Phục vụ:  

Ông: Lê Xuân Tới - Nhân viên bảo vệ trường PTDTBT THCS Na Sang./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú, học sinh được hỗ trợ chính sách theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2022-2023, xã Sá Tổng 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /9/2022 của UBND huyện Mường Chà) 

 

I. Chủ tịch Hội đồng:   

Ông:  Giàng A Thái - Phó chủ tịch UBND xã Sá Tổng 

II. Phó chủ tịch Hội đồng:  

1. Ông:  Hoàng Đình Tặng - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

2. Bà: Trịnh Thị Hường - Hiệu trưởng trường PTDTBTTH số 2 Sá tổng 

III. Thư ký:   

Bà: Trần Thị Hài - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

IV. Ủy viên thường trực:  

1. Ông: Nguyễn Thành Long - Phó hiệu trưởng trường PTDTBTTH số 2 Sá tổng 

2. Ông: Hoàng Minh Chiến   - Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

V. Các ủy viên:  

1. Ông: Mùa A Tùng   - Trưởng công an xã Sá Tổng 

2. Ông: Khoàng Minh Vũ - Cán bộ Địa chính xã  

3. Bà: Sùng Thị Lìa - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Sá Tổng 

4. Ông:  Giàng A Bu - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sá Tổng 

5. Ông: Giàng A Dính - Trưởng ban ĐDCMHS trường PTDTBT TH&THCS 

Sá Tổng 

6. Ông: Giàng A Lồng   - Trưởng ban ĐDCMHS trường PTDTBT TH Số 2 Sá Tổng 

7. Bà: Lò Thị Chuyền - Giáo viên trường PTDTBT TH Số 2 Sá Tổng 

8. Ông: Quàng Văn Thu - Giáo viên trường PTDTBT TH Số 2 Sá Tổng 

9. Ông: Phạm Hải Nam - Giáo viên trường PTDTBT TH Số 2 Sá Tổng 

10. Bà: Lò Thị Huyền - Kế toán trường PTDTBT TH Số 2 Sá Tổng 

11. Ông: Điêu Chính Quê - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

12. Ông: Nguyễn Sỹ Tuân - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

13. Bà: Phạm Thị Hòa - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

14. Ông: Cang Văn Chung - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

15. Ông: Bùi Văn Sòn - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

16. Bà: Hoàng Thị Hằng - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

17. Bà: Lò Thị Điện - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

18. Ông: Lường Văn Hồng- Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng 

19. Ông: Nguyễn Trường Giang - Kế toán trường PTDTBT TH& THCS Sá Tổng 

VI. Phục vụ:   

Bà: Lò Thị Hồng - Nhân viên văn thư trường PTDTBT TH&THCS Sá Tổng./. 
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